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Hà Nội, ngày          tháng         năm 2026


BÁO CÁO

Tổng kết việc thực hiện Thông tư số 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an năm 2026; căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 136/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 155/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Ngày 15/5/2026, Thanh tra Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 72/KH-TST về việc xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân (thay thế Thông tư số 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân) và thành lập Tổ soạn thảo, nghiên cứu xây dựng Thông tư theo đúng trình tự quy định của pháp luật; trên cơ sở đó, Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện trên những nội dung sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Ngày 10/12/2025, Quốc Hội ban hành Luật số 136/2025/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo có hiệu lực thi hành từ 01/7/2026 trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật Khiếu nại quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại.

Ngày 15/5/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định trong quá trình thực hiện Luật Khiếu nại, như: bổ sung, sửa đổi phạm vi điều chỉnh; bổ sung nội dung các vụ việc phức tạp trong giải quyết khiếu nại; quy định rút khiếu nại trong trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung ở cấp xã.

Ngày 29/8/2025, Bộ trưởng Bộ Công an ký, ban hành Thông tư số 78/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2022/TT-BCA trong đó có sửa đổi, bổ sung một số nội dung, như: bãi bỏ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 23/2022/TT-BCA; sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền của người giải quyết khiếu nại cho phù hợp với quy định hiện hành.

2. Cơ sở thực tiễn
Hiện tại, Bộ Công an đang thực hiện quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân (CAND) theo Thông tư số 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an. Qua rà soát thấy còn một số bất cập cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn mô hình tổ chức Công an và chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung những nội dung đang được giao cho Công an cấp huyện thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ trong công tác giải quyết khiếu nại, như: Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Trưởng Công an cấp huyện) giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ Công an do mình quản lý trực tiếp; giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính mà Trưởng Công an cấp xã đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn theo quy định nhưng chưa được giải quyết. Mặt khác, cần thiết bổ sung thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với Trưởng cơ sở cai nghiện ma túy công lập, Giám đốc Trung tâm an ninh hàng không quốc gia do Bộ Công an mới tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ này. 

Khi không tổ chức Công an, chính quyền cấp huyện và Bộ Công an tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ mới cần phải phân công, phân cấp lại các chức năng, nhiệm vụ nêu trên cho phù hợp, bảo đảm giải quyết kịp thời, đồng bộ, không làm gián đoạn các công việc đặt ra trong thực tiễn công tác giải quyết khiếu nại của lực lượng Công an nhân dân. Vì vậy, việc xây dựng, ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân là cần thiết (sau đây gọi tắt là Thông tư số 23).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện Thông tư số 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an
Ngày 16/5/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 23 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân thay thế Thông tư số 11/2015/TT-BCA ngày 02/3/2015 quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong CAND; Thanh tra Bộ đã tham mưu lãnh đạo Bộ tổ chức phổ biến, triển khai đến Công an các đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện, đồng thời tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thanh tra để phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới, trong đó có Thông tư số 23. 

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể CBCS đơn vị mình để nghiên cứu, thực hiện; đồng thời tổ chức tập huấn hướng dẫn cho cán bộ làm công tác thanh tra chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
2. Kết quả thực hiện Thông tư số 23 của Bộ trưởng Bộ Công an
Việc ban hành Thông tư số 23 đã kịp thời giải quyết những vấn đề bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại và phù hợp tính chất đặc thù của lực lượng Công an nhân dân; trên cơ sở bám sát các quy định của Luật Khiếu nại và các văn bản khác có liên quan đã cụ thể hóa các quy định của pháp luật về công tác giải quyết khiếu nại trong CAND. 
Quá trình triển khai, thực hiện luôn được Thủ trưởng Công an các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, giải quyết khiếu nại trong CAND. Lực lượng thanh tra CAND đã chủ động tham mưu Thủ trưởng Công an cùng cấp kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp, kéo dài.
Từ năm 2022 đến nay, lực lượng Thanh tra CAND đã tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, cụ thể như sau:

- Năm 2022: Tiếp nhận: 2.255 đơn khiếu nại, trong đó đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền là 1.420 vụ với 1.345/1.420 vụ việc khiếu nại về hành chính (đạt 94,72%); kết quả: 28 vụ việc khiếu nại đúng (2,08%); 37 vụ khiếu nại đúng một phần (2,75%); 1.280 vụ việc khiếu nại sai (95,17%).
- Năm 2023: Tiếp nhận, giải quyết 2.447/2.660 vụ việc khiếu nại, đạt 91,9%, gồm: 1.556/1.670 đơn khiếu nại về hành chính, đạt 93%; kết quả: 30 đơn khiếu nại đúng (1,93%), 43 đơn khiếu nại có phần đúng (2,76%), 1.483 đơn khiếu nại sai (95,31%). 
- Năm 2024: Tiếp nhận, giải quyết 2.476/2.746 vụ việc khiếu nại, đạt 90,1%, gồm: 1.662/1.845 vụ việc khiếu nại về hành chính, đạt 90%; kết quả: khiếu nại đúng 33 đơn (2%), khiếu nại có phần đúng 47 đơn (2,8%), khiếu nại sai 1.582 đơn (95,2%).
- Năm 2025: Giải quyết 2.698/2.965 vụ việc khiếu nại, đạt 91%, gồm: 1.811/1.986 vụ việc khiếu nại về hành chính, đạt 91,1%; kết quả: khiếu nại đúng 36 đơn (2%), khiếu nại có phần đúng 51 đơn (2,8%), khiếu nại sai 1.724 đơn (95,2%).
- 6 Tháng đầu năm 2026: Tiếp nhận, giải quyết 1.998/2.197 vụ việc khiếu nại, đạt 90,9%, gồm: 1.338/1.469 vụ việc khiếu nại về hành chính, đạt 91%; kết quả: khiếu nại đúng 26 đơn (2%), khiếu nại có phần đúng 37 đơn (2,8%), khiếu nại sai 1.275 đơn (95,2%).
Việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại trong thời gian qua được thực hiện bảo đảm trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền theo quy định; Kết quả giải quyết bảo đảm khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật và của Bộ Công an. Qua công tác giải quyết khiếu nại lực lượng Thanh tra CAND đã phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của lực lượng Công an các cấp, từ đó có kiến nghị chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; đã kiến nghị xử lý các cá nhân có sai phạm theo quy định, qua đó góp phần bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể, cá nhân, góp phần chấn chỉnh, củng cố nội bộ các đơn vị, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. 
3. Khó khăn vướng mắc và nguyên nhân

Qua thực tiễn gần 05 năm thực hiện Thông tư số 23 đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân như sau: 
- Thực tiễn công tác giải quyết khiếu nại tại một số Công an đơn vị, địa phương còn lúng túng, khó khăn trong việc xử lý rút khiếu nại, đặc biệt là đối với trường hợp rút khiếu nai khi chưa ban hành Thông báo thụ lý khiếu nại; rút khiếu nại trong trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một hoặc nhiều nội dung; khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định về tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết khiếu nại và có một số vi phạm liên quan đến thời hạn giải quyết khiếu nại do còn nhầm lẫn áp dụng giữa “ngày” và “ngày làm việc”.
- Chưa thực hiện đồng bộ, thông suốt việc giải quyết khiếu nại trên hệ thống chung trong CAND, đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuyển đổi trạng thái làm việc toàn diện từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử liên thông, khẳng định quyết tâm của Thanh tra Bộ Công an cũng như trong toàn lực lượng Công an trong chuyển đổi trạng thái làm việc và ứng dụng khoa học, công nghệ.

- Khó khăn trong xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi không tổ chức Công an, chính quyền cấp huyện và Bộ Công an tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ mới cần phải phân công, phân cấp lại các chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp; lực lượng làm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại còn hạn chế; một số đơn vị còn bố chí cán bộ thanh tra kiêm nhiệm, chưa được tập huấn, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác GQKN một cách bài bản, hiệu quả.
- Công tác quản lý, giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Công an một số đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; một số vụ việc chưa bảo đảm chặt chẽ về trình tự, thủ tục hoặc không được giải quyết dứt điểm, để tồn đọng, kéo dài dẫn đến khiếu nại vượt cấp hoặc khiếu nại nhiều lần; cấp ủy, lãnh đạo một số đơn vị, địa phương chưa làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho CBCS trong quá trình sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo mô hình mới. Trong thực hiện nhiệm vụ công tác, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa nắm vững chính sách, pháp luật, quy trình công tác; ý thức tổ chức kỷ luật kém, suy thoái đạo đức, lối sống, thiếu khách quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác, quá trình điều tra, xử lý tội phạm, giải quyết một số vụ án còn để kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, dẫn đến phát sinh khiếu nại. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một số người khiếu nại còn hạn chế; không ít vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền rà soát, giải quyết đúng chính sách, pháp luật, có lý, có tình, đã được đối thoại nhưng không đồng ý mà vẫn tiếp tục khiếu nại.
III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

- Hiện nay, Luật số 136/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Nghị định số 155/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP; Nghị định 156/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2019/NĐ-CP; Nghị định số 197/2026/NĐ-CP ngày 03/6/2026 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được ban hành nên một số nội dung quy định tại Thông tư số 23 không còn phù hợp. Đồng thời, để tạo lập hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, “một quy trình” trong công tác giải quyết khiếu nại của lực lượng CAND, bảo đảm xử lý, giải quyết chính xác, khách quan, kịp thời, hiệu quả; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cần phải ban hành thông tư thay thế.
- Nâng cấp phần mềm, cơ sở dữ liệu; hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết đơn KNTC nói chung trong toàn lực lượng, đồng thời cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho Công an các đơn vị, địa phương. 

- Quan tâm, bố trí lực lượng làm công tác thanh tra, giải quyết KNTC đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu đề ra trong tình hình mới.
- Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương cần quan tâm hơn nữa Công tác quản lý, giải quyết khiếu nại của đơn vị mình; chỉ đạo giải quyết khiếu nại bảo đảm chặt chẽ về trình tự, thủ tục; giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài dẫn đến khiếu nại vượt cấp hoặc khiếu nại nhiều lần; cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho CBCS trong quá trình sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo mô hình mới. 

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về Luật Khiếu nại và các văn bản QPPL liên quan khác để cán bộ, chiến sĩ nắm vững chính sách, pháp luật, quy trình công tác; 

Trên đây là báo cáo tổng kết việc thực hiện Thông tư số 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong CAND./.

	Nơi nhận:

- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);

- Đ/c Chánh Thanh tra Bộ (để báo cáo);

- Lưu: VT.
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